
 

 

 

 

 

 

 



 

THÁI THƯỢNG LINH BẢO TAM NGUYÊN TAM 

QUAN TIÊU KHIÊN DIỆT TỘI SÁM. 

太上灵宝三元三官消愆灭罪忏。 

 

Kinh Tên: Thái Thượng Linh Bảo Tam Nguyên Tam Quan Tiêu Khiên Diệt Tội 

Sám. Kinh gồm 1 Quyển, Bản thảo gốc xuất xứ từ “Chính Thống Đạo Tạng”, 

Động Huyền Bộ, uy nghi loại. Việt dịch: Đạo Xán. 

 

Tịnh tâm thần chú  

Thái Thượng đài tinh. Ứng biến vô đình. Khu tà phược mị. Bảo mệnh hộ thân. Trí 

tuệ minh tịnh. Tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu. Phách vô tang khuynh. 

 

Tịnh khẩu thần chú  

Đan chu khẩu thần. Thổ uế trừ phân. Thiệt thần chính luân. Thông mệnh dưỡng 

thần. La thiên xỉ thần. Khước tà vệ chân. Hầu thần hổ bí. Khí thần dẫn tân. Tâm 

thần đan nguyên. Lệnh ngã thông chân. Tư thần luyện dịch. Đạo khí trường tồn. 

 

Tịnh thân thần chú  

Linh Bảo Thiên Tôn. An úy thân hình. Đệ tử hồn phách. Ngũ tạng huyền minh. 

Thanh long bạch hổ. Đội trượng phân vân. chu tước huyền vũ. thị vệ ngã hình. 

 

An thổ địa thần chú  

Nguyên Thủy an trấn. Phổ cáo vạn linh. Nhạc độc chân quan. Thổ địa chích linh. 

Tả xã hữu tắc. Bất đắc vọng kinh. Hồi hướng chính đạo. Nội ngoại trừng thanh. 

Các an phương vị. Bị thủ đàn đình. Thái Thượng hữu mệnh. Sưu bộ tà tinh. Hộ 

pháp thần vương. Bảo vệ tụng kinh. Quy y đại đạo. Nguyên hanh lợi trinh. 



 

Tịnh Thiên Địa thần chú  

Thiên địa tự nhiên. Uế khí phân tán. Động trung huyền hư. Hoảng lãng thái 

nguyên. Bát phương uy thần. Sử ngã tự nhiên. Linh Bảo phù mệnh. Phổ cáo cửu 

thiên. Càn la đáp na. Động cương thái huyền. Trảm yêu phược tà. Sát quỷ vạn 

thiên. Trung sơn thần chú. Nguyên Thủy ngọc văn. Trì tụng nhất biến. Khước bệnh 

diên niên. Án hành ngũ nhạc. Bát hải tri văn. Ma vương thúc thủ. Thị vệ ngã hiên. 

Hung uế tiêu tán. Đạo khí trường tồn. 

 

Chúc hương thần chú  

Đạo do tâm học. Tâm giả truyện hương. Hương nhiệt ngọc lô. Tâm tồn đế tiền. 

Chân linh hạ phán. Tiên bội lâm hiên. Lệnh thần quan cáo. Kính đạt cửu thiên. 

 

Kim quang thần chú  

Thiên địa huyền tông. Vạn khí bản căn. Quảng tu vạn kiếp. Chứng ngô thần thông. 

Tam giới nội ngoại. Duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang. Phúc ánh ngô thân. Thị 

chi bất kiến. Thính chi bất văn. Bao la thiên địa. Dưỡng dục quần sinh. Thụ trì vạn 

biến. Thân hữu quang minh. Tam giới thị vệ. Ngũ Đế ti nghênh. Vạn Thần triêu lễ. 

Dịch sử lôi đình. Quỷ yêu tang đảm. Tinh quái vong hình. Nội hữu phích lịch. Lôi 

Thần ẩn danh. Động tuệ giao triệt. Ngũ khí đằng đằng. Kim quang tốc hiện. Phúc 

hộ chân nhân. 

 

Khai kinh kệ  

tịch tịch chí vô tông. hư trì kiếp nhận a. khoát lạc động huyền văn. thùy trắc thử u 

hà. nhất nhập đại thừa lộ. thục kế niên kiếp đa. bất sinh diệc bất diệt. dục sinh nhân 

liên hoa. siêu lăng tam giới đồ. từ tâm giải thế la. chân nhân vô thượng đức. thế thế 

vi tiên gia. 

 

 

Một thời, Thái Thượng Lão Quân tại trước kỳ Thái Sơ Khai Quang, cùng chư 

Thiên, Thần Tiên, Đại Thánh chúng, Thập Cực Chân Nhân, Phi Thiên Thần 



Vương, tụ hội tại Nghệ Trường Tang Lâm, Dương Cốc đàn, hết thảy đồng chắp tay 

làm lễ, nhiễu quanh Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn 3 vòng, rồi thưa: Thần nay thấy 

kẻ phàm nhân cõi hạ giới chẳng tôn kính Thiên Địa, xúc phạm Tam Quang(1), vô 

minh mê muội, tạo vô số ác nghiệp, tánh tình ương bướng hung ngu. Hoặc tham 

lam tiếc rẻ, chẳng chịu bố thí, phỉ báng Thánh Hiền, các tội như vậy đều ghi rõ 

rành trong sổ bộ nơi Thiên Tào. Thiện Ác Đồng tử, cùng Tứ Trực Công Tào sứ giả, 

tùy vào tội nghiệp sâu nặng khác nhau mà tấu lên Thượng Nguyên Thiên Quan- 

Động Linh Nguyên Dương Phủ. Khi đó, vào ngày này tháng nọ, để đền trả tội 

nghiệp, Tiên quan liền giáng tội, khiến kẻ đó một đời lận đận, gặp nhiều hung họa 

tai ương, gạo tiền tiêu tán, bệnh tật khốn khổ, kiện cáo lao ngục. Hoặc gia súc nuôi 

chẳng được, thóc mạ tơ tằm chẳng sinh, cả đời không như ý, gia nghiệp thất bại. 

Chúng Thần đều nhờ nhân lành đã gieo khi xưa, mà nay được an vui nơi cõi Tịnh, 

hầu cận bên Đức Vô Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyện Đấng Từ bi rủ 

lòng thương xót, vì chúng sanh khai mở Pháp mầu. Nếu được như vậy, dù chúng 

Thần đây có tan xương nát thịt, cũng không sao đền đáp được ân dưỡng dục.  

 

Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thái Thượng Lão Quân nói: Khanh 

nay nói tới điềm hung họa nơi chúng sanh, thật khiến người đau xót, nếu có kẻ 

muốn xa rời ngu mê, đến bờ phước lành, hãy tĩnh tâm, ta vì các ngươi mà nói. 

Thiên Tôn nói: Đời người được phú quý, áo cơm chẳng lo, quan cao lộc hậu, nô 

bộc trâu ngựa, rộng tằm tươi tốt, đều do kiếp trước cung phụng Tam Thánh(2), lại 

quy y nơi Thượng Nguyên 120 vị Thiên Tôn mà nay được phước báo. Nếu có kẻ 

trước tạo nhiều ác nghiệp, nay tuy sinh nơi thế gian nhưng thường gặp cảnh nghèo 

khó, áo cơm chẳng đủ, dù được thân người, nhưng chịu nhiều khiếm khuyết. Hoặc 

điếc mù câm ngọng, hoặc cà thọt ngu si. Hoặc bị Hổ Lang độc Xà gây hại. Hoặc 

chịu Thiên Lôi Phích Lịch. Hoặc chịu thủy hỏa tai ương, cùng ôn dịch bệnh hoạn. 

Hoặc chịu cảnh chiến tranh lao ngục, cả đời lận đận chẳng được như ý, làm chi 

cũng không thành. Lại thường cùng người thân quyến thuộc bất hòa, gian truân 

khốn khổ, chẳng có ngày yên. Đó đều do kiếp trước tạo nhiều ác nghiệp, nên kiếp 

này chịu quả báo để đền trả tội xưa. Nếu có kẻ muốn được khai độ, nên tìm bậc 

Đạo cao Đức trọng, hiểu biết Kinh văn, như Linh Bảo Kinh đây. Hoặc 1 ngày, 2 

ngày, 3 ngày, cả ngày lẫn đêm dâng hương, thăng đàn thượng tấu, 6 thời tác 

pháp(3), tụng lễ danh hiệu Thượng Nguyên 120 Thiên Tôn dưới đây, ăn năn sám 

hối, hòng tiêu trừ tội ách. 

 



Chí tâm triều lễ Thượng Nguyên Cửu Khí Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Nghiêm Tịnh Pháp Lực Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Ứng Biến Uy Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Vô Úy Phạm Hạnh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Đại Trí Tuệ Hải Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Vô Lượng Pháp Tàng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Đại Bi Vạn Thiện Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Huyền Vi Tự Tại Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Vô Biên Minh Giác Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Từ Hòa Diệu Bảo Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Đoan Nghiêm Uy Lực Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Quang Minh Thượng Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Pháp Kiều Đại Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Khai Hiển Diệu Môn Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hoằng Thông Bảo Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hộ Hồn Từ Cứu Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Nhân Duyên Tế Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Lưu Quang Pháp Hỉ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Ngọc Chân Từ Ái Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Uy Thánh Hóa Phàm Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thường An Định Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Động Linh Từ Niệm Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Tín Tuệ Tượng Thành Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Tăng Ích Thánh Trí Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Công Đức Nghiêm Tịnh Thiên Tôn, 



Chí tâm triều lễ Bảo Quang Từ Cứu Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hỗn Thành Trường Nhạc Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Phổ Quang Tịnh Ái Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thừa Quang Thiện Tịch Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Tướng Quang Tự Tại Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Kim Chân Độ Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Kim Định Huyền Thông Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thùy Từ Phổ Tế Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Động Sướng Cao Huyền Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Trường Sinh Vạn Thiện Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Chí Linh Tịnh Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Chân Du Cao Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Pháp Lưu Viễn Hiệp Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Cao Đức Bảo Tàng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Ngưng Thường Chuyển Niệm Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Huyền Đức Định Nguyện Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Tổng Chân Ứng Kiến Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Diệu Thành Viên Hành Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Long Đức Uy Nghiêm Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Cao Huyền Thái Tố Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Diệu Sắc Kim Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Linh Chân Đại Đế Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Kim Tư Diệu Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Khai Minh Chỉ Yếu Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Vô Thượng Tối Thắng Thiên Tôn, 



Chí tâm triều lễ Trường Tồn Giá Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Nguyên Linh Diệu Bản Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Vận Độ Tứ Sinh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Nguyên Lưu Diệu Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Ứng Thế Pháp Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Tiên Du Tịnh Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Vô Cực Huyền Vi Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thánh Trí Phi Huyền Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Siêu Đăng Bảo Hải Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Lưu Quang Phổ Thọ Thiên Tôn, 

 

Đối với chư vị Thượng Nguyên Thiên Quan trên đây, từ  Thượng Nguyên Chân 

Nhân, Phi Tiên Thánh chúng, tới 32 Tầng Trời , Đại La Thiên , vô lượng vô số Thế 

Giới, hết thảy chúng sanh, đạo tục nam nữ, đều nên khuynh tâm quy lễ, xưng danh 

tán thán danh hiệu 60 vị Thiên Tôn. Như vậy, bao nhiêu nghiệp chướng sanh tử, 

một thời liền tiêu.  

 

Thái Thượng Lão Quân cùng chư Tiên Thánh nghe vậy đều sinh tâm vui mừng, 

rộng khuyên chúng sanh nên quy y sám hối. Tức quy Thân, quy Thần, quy Mệnh 

Thái Thượng Vô Cực Đại Đạo Thượng Nguyên 60 vị Thiên Tôn cùng vô lượng 

Thánh chúng, xong sám hối hết thảy tội lỗi từ xưa tới nay, đã từng cố ý hoặc vô 

tình xúc phạm tới Thượng Nguyên Thiên Tiên, Nhật Nguyệt Tinh Thần, Nhị Thập 

Bát Tú, Nam Thần Bắc Đẩu, hết thảy các tội như vậy. Hoặc những phạm cấm điều, 

sát hại súc sinh, ăn nhuốt máu thịt; cùng chẳng chịu bố thí, tham lam tiếc rẻ, bủn 

xỉn tài bạc; phi ưng tẩu khuyển; phóng hỏa đốt rừng sát hại chim thú; gặp người 

bệnh khổ, chẳng sinh cứu tế; phá cầu hủy đường, chặn người qua lại; bất kính Tam 

Bảo, phản Thầy hại bạn; hủy hoại nơi cư trú mưa gió của khách thập phương; tâm 

thường ác ý, muốn hại mạng người, cướp người tiền tài, làm nhục vợ cùng nô tỳ kẻ 

khác; trộm tôn tượng chung khánh tràng phan, Pháp tịch đạo cụ cùng kinh điển; 

Như vậy vô lượng kiếp tới nay, hết thảy các nghiệp ác, từ lục căn tam nghiệp từng 

tạo tác, vô lượng vô biên, chẳng thể tính hết, nay xin chí tâm phát lộ sám hối, 



nguyện được tiêu trừ. Thỉnh nguyện Thượng Nguyên Phi Thiên Thần Vương, Thập 

Trực Chân Nhân, Thiên Đế sứ giả, những tội lỗi xưa đã bị ghi chép, nay xin đổi lại 

thành Trai công(4), hòng thượng tấu lên Thiên Tào. Nay Mỗ(chúng đệ tử….) xin 

tiêu trừ các tội xưa, chẳng chịu tai ương, rời xa khổ nạn, thường gặp nhiều cát 

tường, cùng chư Tiên chúng, xin gia hộ đệ tử.  

 

Chí tâm triều lễ Thượng Thanh Ngọc Chân Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thanh Minh Hà Đồng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Huyền Thai Bình Dục Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Huyền Minh Văn Cử Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thất Diệu Ma Di Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hư Vô Việt Hành Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Cực Mông Ế Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Xích Minh Hòa Dương Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Huyền Minh Cung Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Diệu Minh Tông Phiêu Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Trúc Lạc Hoàng Già Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hư Minh Đường Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Huyền Minh Cung Khánh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Hoán Cực Dao Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Nguyên Thái Khổng Tăng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái An Hoàng Nhai Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hiển Định Cực Phong Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên Tôn, 



Chí tâm triều lễ Ông Trọng Phù Dung Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Vô Tư Giang Do Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Vô Cực Đàm Thệ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hạo Đình Tiêu Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Uyên Thông Nguyên Động Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Văn Hàn Sủng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Tố Tú Nhạc Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Hư Vô Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Thích Ngọc Long Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Long Biến Phạm Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thái Cực Bình Dục Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hoa Lâm Chủ Toán Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Tây Linh Ký Danh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Đan Khuyết Thượng Sinh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Sóc Phương Lạc Tử Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Lâm Chính Đại Khôi Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thanh Thiên Hộ Hồn Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Bạch Thiên Thị Phách Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Xích Thiên Dưỡng Khí Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hắc Thiên Thông Huyết Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Hoàng Thiên Trung Chủ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Bảo Chế Kiếp Vận Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Sử Thiên Trường Tồn Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Nguyên Thủy An Trấn Thiên Tôn, 



Chí tâm triều lễ Bát Uy Long Văn Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Huyền Trung Thái Hoàng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thượng Đế Cao Chân Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Khuynh Giang Hồi Giá Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Giám Chân Độ Sinh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Độ Nhân Bất Tử Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Nam Xương Thượng Quan Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Bích Lạc Cung Điện Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Tật Trừ Tội Bộ Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Tùy Duyên Ứng Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thụ Luyện Canh Sinh Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Phổ Độ Vô Cùng Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thời Khắc Thăng Thiên Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Thượng Nguyên Chính Quả Thiên Tôn, 

Chí tâm triều lễ Phi Thiên Du Dịch Phi Tiên Thánh Chúng.  

 

Khi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối với Lão Quân nói: Ta từ Vô Thủy tới nay 

đã hóa thân về mười phương thế giới, thường an trấn quốc thổ, khai hóa dạy bảo 

chúng sinh. Nếu tại Danh sơn Động phủ có Đạo sĩ, Nữ quan tu phụng lễ bái danh 

hiệu 120 vị Thượng Nguyên Thiên Tôn trên đây, Cửu Huyền Thất Tổ nương nhờ 

Công Đức đó liền được thác sanh cõi Trời, tự mình lại sớm ngày chứng Chân, an 

nhiên tự tại. Như có Quốc Vương, Đế chủ, Châu mục, Quan lại, cùng Trưởng giả, 

Cư sĩ, Nhân dân, nếu có các tai họa, hoặc bệnh tật triền miên, có thể tại Cung quan, 

Linh đàn, hoặc tại Gia trạch, như vậy xây dựng đạo tràng, đốt đèn dâng hương hoa, 

tĩnh tâm, trai giới, rồi Quy mệnh Thượng Nguyên Ứng Cảm Thiên Tôn Vô Cực 

Thánh Chúng, như vậy hết thảy các tội dù nhiều như vi trần một thời liền tiêu, hết 

thảy các bệnh tùy niệm mà trừ, lại có thể an trấn địa giới(5), bảo thiên trường tồn, 

thiên hạ thái bình, nhân dân hoan thái, được như vậy tai họa gì cũng chẳng có, lại 

thường siêu độ du hồn, thiên địa thanh lãng(6). Nếu có kẻ đối với Kinh này sinh 

lòng tin kính, bất kể là dân chúng Quan lại, tại hàng năm vào Tam nguyên, Bát hội, 



Tứ thời Bát tiết, các ngày Ngũ tịch Thập trực(7), nên đốt hương dâng đèn, trai giới 

hành đạo, lễ bái đọc tụng, được như vậy liền đắc vô lượng phước diệt vô lượng 

tội(8). Phương pháp đốt đèn như sau, Xuân thì 9 ngọn, cũng có thể 90, hoặc 900; 

Mùa Hạ thì 3 ngọn, cũng có thể 30, hoặc 300; Mùa Thu thì 7 ngọn, cũng có thể 70, 

hoặc 700; Đông thì 5 ngọn, cũng có thể 50, hoặc 500. Nếu có kẻ theo thời khóa, 4 

mùa vận khí hành đạo được như vậy, Công Đức đó thấu đạt tới nơi Thiên Tào, liền 

được phước khánh. Hoặc tại Danh sơn, Linh đàn, Trạch xá, Châu huyện, Hương 

phường, Hồ lớn Biển rộng, những chỗ như vậy, lấy 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 49 

ngày đêm, trai giới thắp đèn, lễ tụng Thánh hiệu, lại cùng nhân dân chỗ đó, xây 

dựng đạo tràng, sám hối tội lỗi, liền đó các tội, dù nhiều như vi trần, hết thảy một 

thời tiêu trừ, được như vậy Công Đức vô lượng vô biên chẳng thể tính hết.  Thiên 

Tôn cùng Chư Tiên Thánh chúng nói Kinh này xong, đồng chắp tay làm lễ rồi lui 

ra, vâng mệnh phụng hành, chí tâm đảnh lễ Vô Thượng Hư Hoàng Chính Chân 

Tam Bảo.  

 

 

*CHÚ THÍCH:  

- “Âm Thăng Dương Thới” tức Cửu Huyền Thất Tổ nơi cõi âm có được an lành 

thì con cháu người đang sống mới được tự tại phước thọ. Chúng ta vốn chỉ là kẻ 

phàm phu, nghiệp chướng nặng nề. Nếu muốn lợi ích như Kinh nói “Cửu Huyền 

Thất Tổ siêu thăng cõi Trời” thì ta nên hành trì nhiều lần. Tùy vào Tứ thời, bát tiết, 

thập trực…. hằng năm hằng năm đều làm, như vậy không lâu ắt sẽ được lợi ích 

như kinh viết.  

-Pháp sư có thể vì mình cũng là vì người mà xây dựng pháp hội, cùng tín chúng 

tụng đọc quy lễ kinh này. Đối với người đã mất có thể viết lên giấy thay cho bài vị. 

Nhờ thần lực của Kinh, như vậy Âm Dương đều có lợi. 

 

1.Tam quang: gồm Thiên , Địa, Tinh tú.  

2. Nguyên văn “Tam Tôn” ở đây muốn nói là Tam Thánh: Nguyên Thủy Thiên 

Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. 

3. 6 thời: một ngày 12 canh giờ, lấy 2 canh làm 1 thời. ý Kinh muốn nói mỗi thời 

lại hành đạo 1 lần. 



4. Trai công: Công đức của việc Trai giới.  

5. An trấn địa giới: Nơi Pháp sư hành đạo tụng tán kinh này liền có Thần lực của 

Thánh chúng gia trì, nhờ đó địa phương xung quanh từ thảo mộc cầm thú tới nhân 

dân quỷ hồn đều được hưởng lợi, nên nói An Trấn Địa Giới. 

6. Nguyên văn “Đạo khí minh phù”, bởi cô hồn ngạ quỷ xung quanh pháp tràng 

được siêu độ, nên Thiên địa thêm phần thanh khí bớt đi uế trọc oán khí vậy nói 

Thiên địa thanh lãng. 

7. Tam nguyên, Bát hội, Tứ Thời, Bát Tiết, Ngũ Tịch, Thập Trực:  

-Tam Nguyên: 15/1, 15/7, 15/10 tức Tam Nguyên, ngày giáng sinh của Tam Quan 

Đại Đế.  

-Ngũ Tịch: 5 ngày này gọi là Ngũ tịch cũng là Ngũ lạp, Ngũ hội: Đạo giáo lấy 

tháng giêng ngày mồng 1 là “Thiên lạp”, ngày 5 tháng 5 là “Địa lạp”, ngày 7 tháng 

7 là “Đạo Đức lạp”, ngày 1 tháng 10 là “Dân Tuế lạp”, ngày 8 tháng 12 là “Vương 

Hầu lạp”. 5 ngày hội là ngày Ngũ Đế hội tụ, 5 ngày này trai giới tụng đọc kinh 

điển, có thể tiêu tai tăng phước. 

- Tứ thời, Bát Tiết:  là xuân, hạ, thu, đông bốn mùa cùng lập xuân, xuân phân, lập 

hạ, hạ chí, lập thu, tiết thu phân, lập đông, đông chí là Tám tiết. 

-Thập trực: 10 ngày trai trong tháng. Mỗi tháng ngày mồng 1, mồng 8, 14, 15, 18, 

23, 24, 28, 29, 30. 

 

8. Nguyên văn “Đương hoạch Hồng ân”.  

 

BẢN HÁN-VIỆT 

 

Thái thượng Linh Bảo tam nguyên ba quan tiêu khiên diệt tội sám.#1 

Trải qua tên: Thái thượng Linh Bảo tam nguyên ba quan tiêu khiên diệt tội sám. 

Một quyển. Bản thảo gốc xuất xứ: 《 Chính thống Đạo Tạng 》 Động Huyền bộ 

uy nghi loại. 

Thái thượng Linh Bảo bên trên Nguyên Thiên quan tiêu khiên diệt tội sám  

Ngươi lúc, Thái Thượng Đạo quân với khai quang Thái Sơ chi tiên, tập chư thiên 



thần tiên đại thánh chúng mười Cực Chân người phi thiên Thần Vương, cùng nghệ 

dài rừng dâu hạ, Dương Cốc chi đàn, xoáy lân hành đạo ba vòng, đồng tâm làm lễ, 

bên trên Bạch Nguyên bắt đầu Thiên tôn. Thần phục gặp phàm nhân, bất kính thiên 

địa, uế sờ tam quang, xuất nhập Bắc Đẩu trước đó, tạo đủ loại ác nghiệp, lấn trời 

phụ, tung hoành hung ngu. Hoặc tham yêu tiếc rẻ, không chịu bố thí, phỉ báng 

thánh hiền, gây nên phái chú tên đen sổ ghi chép. Thiện ác đồng tử, bốn thẳng 

Công tào sứ giả, ngày đêm thượng tấu bên trên Nguyên Thiên quan Động Linh 

Nguyên Dương chi phủ. Liền làm năm này tháng nọ, khảm kha cạnh sinh, hung 

tang rách nát, gạo tiền tiêu tan, không phải hoành liên miên, kiện cáo lao ngục, hệ 

bế không thôi. Nuôi không vượng, ruộng tằm bất toại, vận ý ngoan sai, sở tác 

không thành. Chúng thần dựa vào túc nhân, nay thân lấy được khánh, giá trị với 

này nhật đến thấy vô thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, giải thích ngu mang, 

nguyện rủ xuống ai mẫn. Như được chỉ dụ, tư chính là hủ xương cốt trùng sinh, 

ngửa thụ ân dục, khó thù cúc nuôi. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo Thái 

Thượng Đạo quân nói: Tử nay nói tới hung ương lý lẽ, thực khốn khổ mẫn, muốn 

tô mê ngu, mặn cư phúc bờ, nhữ đương phục ngồi, chăm chú nghe quyết nói. Thiên 

tôn nói: Nhân sinh phú quý, áo cơm chức quan, nô bộc trâu ngựa, ruộng tằm tư 

nuôi, đều là kiếp trước cung cấp nuôi dưỡng ba tôn, về mệnh thượng nguyên 120 

ngày tôn mà thu hoạch này báo. Như tạo ác bất thiện người, xuất sinh thế gian, liền 

phái nghèo khó, áo cơm khuyết mệt, tuy là nhân thân, hình không đều có đủ. Hoặc 

điếc mù mất tiếng, luyên cà thọt si ngu. Hoặc bị rắn hổ làm hại. Hoặc bị trời Lôi 

Phích lịch. Hoặc dã hỏa đốt cháy, ôn tai chướng lệ, binh tổn thương ngục chết, sở 

tác không thành, sở cầu khó liền. Cùng chư thân thuộc không tương hòa hòa thuận, 

mệt mỏi tuổi truân bị, liên miên không thái, cầu an nguyên đường. Đóng vì kiếp 

trước chế tạo ác nghiệp, cho nên khiến thụ này Khổ Ách, lấy báo túc ương. Như 

muốn mở độ, có thể tìm ra cao hơn đạo sĩ, sáng tỏ kinh văn, như Linh Bảo tự nhiên 

điển thức. Hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cũng một đêm đi hương, thăng đàn 

quan tấu, lục thời hành đạo, chuyển lễ thượng nguyên 120 ngày tôn danh hào, sám 

hối tội lỗi, miễn chư buồn rầu. 

Người các cung kính  

Đến tâm hướng lễ, thượng nguyên chín khí Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, nghiêm chỉ toàn pháp lực Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, ứng biến Uy Đức Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, không sợ phạm đi Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, đại trí tuệ biển trời tôn. 

Đến tâm hướng lễ, vô lượng pháp giấu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, đại bi vạn thiện Thiên tôn. 



Đến tâm hướng lễ, huyền hơi tự tại Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, vô biên minh cảm giác Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, hiền hoà diệu bảo Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, đoan nghiêm uy lực Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, quang minh bên trên chiếu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, pháp cầu rộng lượng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, mở hiển Diệu Môn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, hoằng thông bảo mệnh Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, hộ hồn từ cứu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, nhân duyên tế độ Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, lưu quang pháp vui Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Ngọc Chân từ ái Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, uy thánh Hóa Phàm Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thường yên ổn tuệ Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Động Linh từ niệm Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thư tuệ tượng suốt ngày tôn. 

Đến tâm hướng lễ, tăng thêm thánh chí Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, công đức nghiêm chỉ toàn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, bảo quang từ cứu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, hỗn thành Trường Lạc Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, phổ chỉ riêng chỉ toàn yêu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thừa chỉ riêng thiện tịch Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, tướng chỉ riêng tự tại Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, kim thật sống qua ngày Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, kim định huyền thông thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, rủ xuống từ phổ tế Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, động sướng cao Huyền Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, trường sinh vạn thiện Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, chí linh chỉ toàn Diệu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thật du lịch cao hơn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, pháp lưu xa hiệp Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, cao đức bảo tàng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, ngưng thường nghĩ lại Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Huyền Đức định nguyện Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, tổng thật ứng mỗi ngày tôn. 

Đến tâm hướng lễ, diệu thành tròn đi Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, rồng đức uy nghiêm Thiên tôn. 



Đến tâm hướng lễ, cao huyền quá làm Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, diệu sắc Kim Hoa Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Linh Chân đại đế Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, kim tư diệu tướng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, khai sáng chỉ muốn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, vô thượng nhất thắng thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, trường tồn giá cây cảnh thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, nguyên linh diệu bổn thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, vận độ bốn tìm đường sống tôn. 

Đến tâm hướng lễ, nguyên lưu diệu hóa Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, ứng thế pháp Vương Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Tiên Du chỉ toàn Diệu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, vô cực huyền hơi Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thánh trí bay Huyền Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, siêu trèo lên bảo biển trời tôn. 

Đến tâm hướng lễ, lưu quang phổ thọ Thiên tôn. 

Ngươi lúc bên trên Nguyên Thiên quan, thượng nguyên chân nhân, chư phi tiên 

chúng, ba mươi hai ngày, Đại La Thiên bên trên, vô cực thế giới, hết thảy chúng 

sinh, đạo tục nam nữ, ai cũng cảm mến về ngửa, xưng giương tán thưởng sáu mươi 

ngày tôn danh hào. Là lúc sinh tử báo đối, hết thảy tiêu diệt. 

Thái Thượng Đạo quân cùng chư chúng thánh, nghe này diễn thuyết, không thắng 

mừng rỡ. Phổ khuyên chư chúng sinh quy y ném sám hối. Ngay hôm đó về thân, 

về thần, về mệnh thái thượng Vô Cực Đại Đạo thượng nguyên sáu mươi ngày tôn 

vô cực thánh chúng, sám hối thụ tính đến nay về phần hôm nay, xúc phạm bên trên 

Nguyên Thiên tiên, nhật nguyệt tinh thần, nhị thập bát tú, Nam Thần Bắc Đẩu xuất 

nhập xung đột chi tội. Có lẽ có chỗ phạm, giết hắn súc sinh, tư đạm chi tội, không 

chịu bố thí, duy nghĩ tham tiếc, bủn xỉn tài bảo chi tội, đạm ăn chúng sinh huyết 

nhục lấy từ tưới nhuần thân miệng chi tội, phi ưng tẩu khuyển : đua chó, phóng hỏa 

đốt giết sơn lâm trăm trùng chim thú chi tội, gặp người tật bệnh khốn khổ, không 

sinh cứu tế chữa bệnh chi tội, chặn đường muốn đường, không thông hướng đến 

chi tội, bất kính tam bảo, lưng sư bại đạo chi tội, tí hủy phong lôi mưa trạch chi tội, 

thường làm ác tâm, duy mô phỏng tổn hại tính mạng người, đồ hắn tài bảo chi tội, 

trộm nhân thê tử nô tỳ chi tội, trộm người tôn giống đồng hồ khánh phan hoa, pháp 

tịch đạo cụ kinh điển chi tội. Như là sáu cái ba nghiệp, chư ác tội lỗi, vô lượng vô 

biên, không thể thắng kế, kiếp trước thế, tất cả mọi thứ sai lầm. Hôm nay đến tâm 

phát lộ sám hối, nguyện xin thanh trừ. Nằm nguyện thượng nguyên phi thiên Thần 

Vương, mười thẳng chân nhân, Thiên Đế sứ giả, ghi chép tội lỗi mục, đổi làm trai 



công, đem tấu thiên tào. Đương mùa nào đó quá khứ gặp tồn, khỏi bị lớn tai, đến 

cách khổ nguyên, thụ chư vui vẻ, cùng chư tiên chúng, thường ban thưởng bảo vệ. 

Người các cung kính  

Đến tâm hướng lễ, thượng thanh Ngọc Chân Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thanh Minh Hà Đồng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Huyền Thai Bình Dục Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Huyền Minh Văn Cử Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thất Diệu Ma Di Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, hư vô càng đi Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thái Cực Mông Ế Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Xích Minh Hòa Dương Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Huyền Minh Cung Hoa Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Diệu Minh Tông Phiêu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, trúc rơi hoàng già Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Hư Minh Đừng Diệu Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Quan Minh Đoan Tĩnh Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Huyền Minh Cung Khánh Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thái Hoán Cực Dao Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Nguyên Tái Khổng Thăng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thái An Hoàng Nhai Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Hiển Định Cực Phong Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, ông nặng phù cho Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Vô Tư Giang Do Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Vô Cực Đàm Thệ Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Uyên Thông Nguyên Động Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, quá văn chương sủng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, quá làm tú yên vui tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thái hư vô thượng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, quá thả ngọc long Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Long Biến Phạn Độ Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thái Cực bình dục Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, hoa rừng chủ tính Thiên tôn. 



Đến tâm hướng lễ, tây linh ký danh Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, đan khuyết bên trên tìm đường sống tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Sóc Phương rơi chết Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, lâm chính đại khôi Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thanh thiên hộ hồn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, ban ngày hầu phách Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Xích Thiên nuôi khí Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, đêm thông huyết thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, hoàng thiên bên trong chủ Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, bảo đảm chế kiếp vận Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, làm thiên trường tồn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Nguyên Thủy an trấn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, tám Uy Long văn Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, huyền bên trong Thái Hoàng Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Thượng Đế cao thật Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, nghiêng chỉ riêng về giá Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, giám thật độ tìm đường sống tôn. 

Đến tâm hướng lễ, độ người bất tử Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Nam Xương thượng quan Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, Bích Lạc Cung điện Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, tật trừ tội sổ ghi chép Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, tùy duyên ứng hóa Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thụ luyện sống lại Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, phổ độ vô tận Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thời khắc lên chức Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, thượng nguyên chứng quả Thiên tôn. 

Đến tâm hướng lễ, phi thiên du lịch dịch phi tiên thánh chúng. 

Ngươi lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng cáo đạo quân nói: Ta từ khi vô thủy đến 

nay, ứng cảm giác thập phương, an trấn quốc thổ, dạy đạo chúng sinh, mở độ hết 

thảy. Nếu là danh sơn động phủ đạo sĩ nữ quan, tu phụng tuần lễ bên trên Nguyên 

Thiên tôn danh hào, độ thoát cửu huyền thất tổ, bên trên sinh Thiên Đường, thân 

được thành thật, an ở giữa tự tại. Như quốc vương đế chủ, châu huyện mục làm 

thịt, quan lại nhân dân, trưởng giả cư sĩ, có chư tai nạn, tật bệnh triền miên, đương 

với ly cung linh đàn gia đình, kiến trí đạo trường, nhưng đèn thắp hương, tỉ mỉ tu 

trai, quy mệnh thượng nguyên ứng cảm giác Thiên tôn vô cực thánh chúng, tất cả 

cát sông bụi số tội chướng, hợp thời tiêu diệt, hết thảy tật bệnh, theo niệm giải trừ. 

An trấn quốc tộ, bảo đảm thiên trường tồn. Thiên hạ thái bình, vạn vật tô hơi thở, 



nhân dân hoan thái, tai hoạ không làm, hồn thần siêu độ, đạo khí minh đỡ. Như là 

xem kính chi người, không hỏi nông thôn nam nữ, chức quan nhân dân, nhưng với 

hàng năm bên trong, tam nguyên tám sẽ, tứ thời bát tiết, năm tịch mười thẳng ngày, 

thắp hương nhưng đèn, tu trai hành đạo, nói công cám ơn, đương lấy được hồng 

ân. Nếu muốn nhưng đèn chi pháp, xuân thì nhưng cửu đăng, cũng có thể chín 

mươi đèn, cũng có thể chín trăm đèn. Hạ thì nhưng ba đèn, cũng có thể ba mươi 

đèn, cũng có thể ba trăm đèn. Thu thì nhưng bảy đèn, cũng có thể bảy mươi đèn, 

cũng có thể bảy trăm đèn. Đông thì nhưng năm đèn, cũng có thể năm mươi đèn, 

cũng có thể năm trăm đèn. Như là theo khoa, bốn mùa vận khí, tất đạt thiên tào, 

các được phúc khánh. Hoặc tại danh sơn linh đàn trạch bỏ, châu huyện hương 

phường, giang hà trên nước, như là chỗ, lấy một ngày, ba ngày, bảy ngày, xây bảy 

bảy bốn mươi chín đêm, nhưng đèn tu trai, lễ tụng thánh hào. Chỗ nhân dân, rộng 

làm đạo trường, sám hối tội lỗi, đều được xá hựu, tất liền tiêu trừ, công đức vô 

lượng, không thể tưởng tượng nổi. Thế là Thiên tôn cùng chư tiên mọi thuyết là 

trải qua đã, làm lễ trở ra. Tôn kính dạy chỉ, chí tâm chắp tay lễ vô thượng Hư 

Hoàng chính thật tam bảo. 

 

BẢN TIẾNG TRUNG 

 

太上灵宝三元三官消愆灭罪忏。#1 

  经名：太上灵宝三元三官消愆灭罪忏。一卷。底本出处：《正统道藏》

洞玄部威仪类。 

  太上灵宝上元天官消愆灭罪忏 

  尔时，太上道君於开光太初之先，集诸天神仙大圣众十极真人飞天神

王，同诣长桑林下、旸谷之坛，旋遴行道三匝，同心作礼，上白元始天尊。

臣伏见凡人，不敬天地，秽触三光，出入北斗之前，造种种恶业，欺天负

地，纵横凶愚。或贪爱吝惜，不肯布施，诽谤圣贤，致遣注名黑簿。善恶童

子，四直功曹使者，日夜上奏上元天官洞灵元阳之府。遂使经年累月，轗轲

竞生，凶丧破败，钱谷耗散，非横连绵，官司牢狱，系闭不息。畜养不旺，

田蚕不遂，运意乖错，所作不成。臣等仰赖宿因，今身获庆，值於此日得睹

无上元始天尊，解释愚怀，愿垂哀愍。如蒙旨谕，斯乃朽骸重生，仰受恩

育，难酬鞠养。於是元始天尊告太上道君曰：子今所说凶殃之理，实可哀



悯，欲苏迷愚，咸居福岸，汝当复坐，谛听诀言。天尊曰：人生富贵，衣食

官职，奴仆牛马，田蚕孳养，皆是前世供养三尊，归命上元一百二十天尊而

获此报。如造恶不善之人，出生世间，便遣贫穷，衣食阙乏，虽是人身，形

不具足。或聋盲喑哑，挛跛痴愚。或遭蛇虎所害。或被天雷霹雳。或野火焚

烧，瘟灾瘴疠，兵伤狱死，所作不成，所求难遂。与诸眷属不相和睦，累岁

迍遭，连绵不泰，求安元路。盖为前世造作恶业，故令受此苦厄，以报宿

殃。若欲开度，可寻高上道士，明了经文，如灵宝自然典式。或一日、二

日、三日并一夜行香，升坛关奏，六时行道，转礼上元一百二十天尊名号，

忏悔罪愆，免诸苦恼。 

  人各恭敬 

  至心朝礼，上元九炁天尊。 

  至心朝礼，严净法力天尊。 

  至心朝礼，应变威德天尊。 

  至心朝礼，无畏梵行天尊。 

  至心朝礼，大智慧海天尊。 

  至心朝礼，无量法藏天尊。 

  至心朝礼，大悲万善天尊。 

  至心朝礼，玄微自在天尊。 

  至心朝礼，无边明觉天尊。 

  至心朝礼，慈和妙宝天尊。 

  至心朝礼，端严威力天尊。 

  至心朝礼，光明上照天尊。 

  至心朝礼，法桥大度天尊。 

  至心朝礼，开显妙门天尊。 

  至心朝礼，弘通保命天尊。 

  至心朝礼，护魂慈救天尊。 

  至心朝礼，因缘济度天尊。 

  至心朝礼，流光法喜天尊。 

  至心朝礼，玉真慈爱天尊。 

  至心朝礼，威圣化凡天尊。 

  至心朝礼，常安定慧天尊。 



  至心朝礼，洞灵慈念天尊。 

  至心朝礼，信慧匠成天尊。 

  至心朝礼，增益圣志天尊。 

  至心朝礼，功德严净天尊。 

  至心朝礼，宝光慈救天尊。 

  至心朝礼，混成长乐天尊。 

  至心朝礼，普光净爱天尊。 

  至心朝礼，乘光善寂天尊。 

  至心朝礼，相光自在天尊。 

  至心朝礼，金真度命天尊。 

  至心朝礼，金定玄通天尊。 

  至心朝礼，垂慈普济天尊。 

  至心朝礼，洞畅高玄天尊。 

  至心朝礼，长生万善天尊。 

  至心朝礼，至灵净妙天尊。 

  至心朝礼，真游高上天尊。 

  至心朝礼，法流远洽天尊。 

  至心朝礼，高德宝藏天尊。 

  至心朝礼，凝常转念天尊。 

  至心朝礼，玄德定愿天尊。 

  至心朝礼，总真应见天尊。 

  至心朝礼，妙成圆行天尊。 

  至心朝礼，龙德威严天尊。 

  至心朝礼，高玄太素天尊。 

  至心朝礼，妙色金华天尊。 

  至心朝礼，灵真大帝天尊。 

  至心朝礼，金姿妙相天尊。 

  至心朝礼，开明旨要天尊。 

  至心朝礼，无上最胜天尊。 

  至心朝礼，长存驾景天尊。 

  至心朝礼，元灵妙本天尊。 



  至心朝礼，运度四生天尊。 

  至心朝礼，元流妙化天尊。 

  至心朝礼，应世法王天尊。 

  至心朝礼，仙游净妙天尊。 

  至心朝礼，无极玄微天尊。 

  至心朝礼，圣智飞玄天尊。 

  至心朝礼，超登宝海天尊。 

  至心朝礼，流光普寿天尊。 

  尔时上元天官、上元真人、诸飞仙众，三十二天、大罗天上、无极世

界，一切众生，道俗男女，莫不倾心归仰，称扬赞叹六十天尊名号。是时生

死报对，一切消灭。 

  太上道君及诸众圣，闻此演说，不胜欣喜。普劝诸众生皈依投忏悔。即

日归身、归神、归命太上无极大道上元六十天尊无极圣众，忏悔受性以来至

于今日，触犯上元天仙、日月星辰、二十八宿、南辰北斗出入冲突之罪。或

有所犯、杀他畜生、资啖之罪，不肯布施、惟思贪惜、悭吝财宝之罪，啖食

众生血肉以自滋润身口之罪，飞鹰走犬、放火烧杀山林百虫鸟兽之罪，见人

疾病困苦、不生救济医疗之罪，拦截要路、不通往来之罪，不敬三宝、背师

败道之罪，訾毁风雷雨泽之罪，常行恶心、惟拟损人性命、图他财宝之罪，

盗人妻子奴婢之罪，盗人尊像锺磬旛花、法席道具经典之罪。如是六根三

业，诸恶罪愆，无量无边，不可胜计，今生前世，所有一切罪过。今日至心

发露忏悔，愿乞荡除。伏愿上元飞天神王、十直真人、天帝使者，录其罪

目，改作斋功，将奏天曹。当令某过去见存，免受大灾，得离苦源，受诸快

乐，及诸仙众，常赐护持。 

  人各恭敬 

  至心朝礼，上清玉真天尊。 

  至心朝礼，太皇黄曾天尊。 

  至心朝礼，太明玉完天尊。 

  至心朝礼，清明何童天尊。 

  至心朝礼，玄胎平育天尊。 

  至心朝礼，玄明文举天尊。 

  至心朝礼，七曜摩夷天尊。 



  至心朝礼，虚无越行天尊。 

  至心朝礼，太极蒙翳天尊。 

  至心朝礼，赤明和阳天尊。 

  至心朝礼，玄明恭华天尊。 

  至心朝礼，耀明宗飘天尊。 

  至心朝礼，竺落黄笳天尊。 

  至心朝礼，虚明堂曜天尊。 

  至心朝礼，观明端靖天尊。 

  至心朝礼，玄明恭庆天尊。 

  至心朝礼，太焕极瑶天尊。 

  至心朝礼，元载孔升天尊。 

  至心朝礼，太安皇崖天尊。 

  至心朝礼，显定极风天尊。 

  至心朝礼，始黄孝芒天尊。 

  至心朝礼，翁重浮容天尊。 

  至心朝礼，无思江由天尊。 

  至心朝礼，上揲阮乐天尊。 

  至心朝礼，无极昙誓天尊。 

  至心朝礼，皓庭霄度天尊。 

  至心朝礼，渊通元洞天尊。 

  至心朝礼，太文翰宠天尊。 

  至心朝礼，太素秀乐天尊。 

  至心朝礼，太虚无上天尊。 

  至心朝礼，太释玉隆天尊。 

  至心朝礼，龙变梵度天尊。 

  至心朝礼，太极平育天尊。 

  至心朝礼，华林主算天尊。 

  至心朝礼，西灵记名天尊。 

  至心朝礼，丹阙上生天尊。 

  至心朝礼，朔方落死天尊。 

  至心朝礼，临正大魁天尊。 



  至心朝礼，青天护魂天尊。 

  至心朝礼，白天侍魄天尊。 

  至心朝礼，赤天养炁天尊。 

  至心朝礼，黑天通血天尊。 

  至心朝礼，黄天中主天尊。 

  至心朝礼，保制劫运天尊。 

  至心朝礼，使天长存天尊。 

  至心朝礼，元始安镇天尊。 

  至心朝礼，八威龙文天尊。 

  至心朝礼，玄中太皇天尊。 

  至心朝礼，上帝高真天尊。 

  至心朝礼，倾光回驾天尊。 

  至心朝礼，监真度生天尊。 

  至心朝礼，度人不死天尊。 

  至心朝礼，南昌上官天尊。 

  至心朝礼，碧落宫殿天尊。 

  至心朝礼，疾除罪簿天尊。 

  至心朝礼，随缘应化天尊。 

  至心朝礼，受炼更生天尊。 

  至心朝礼，普度无穷天尊。 

  至心朝礼，时刻升迁天尊。 

  至心朝礼，上元证果天尊。 

  至心朝礼，飞天游弈飞仙圣众。 

  尔时，元始天尊重告道君曰：吾自从无始以来，应感十方，安镇国土，

教道众生，开度一切。若是名山洞府道士女冠，修奉礼拜上元天尊名号，度

脱九玄七祖，上生天堂，身得成真，安间自在。若国王帝主，州县牧宰，官

僚人民，长者居士，有诸灾难，疾病缠绵，当於宫观灵坛家宅，建置道场，

然灯烧香，精心修斋，皈命上元应感天尊无极圣众，所有河沙尘数罪障，应

时消灭，一切疾病，随念解除。安镇国祚，保天长存。天下太平，万物苏

息，人民欢泰，灾害不干，魂神超度，道炁冥扶。如是瞻敬之者，不问乡村

男女、官职人民，但於每年之内，三元八会、四时八节、五腊十直之日，烧



香然灯，修斋行道，言功谢过，当获洪恩。若要然灯之法，春则然九灯、亦

可九十灯、亦可九百灯。夏则然三灯、亦可三十灯，亦可三百灯。秋则然七

灯，亦可七十灯、亦可七百灯。冬则然五灯、亦可五十灯、亦可五百灯。如

是依科，四时运炁，悉达天曹，各得福庆。或在名山灵坛宅舍、州县乡坊、

江河水上、如是之处，以一日、三日、七日、建七七四十九夜，然灯修斋，

礼诵圣号。所在人民，广作道场，忏悔罪愆，俱蒙赦宥，悉遂消除，功德无

量，不可思议。於是天尊及诸仙众说是经已，作礼而退。敬奉教旨，志心稽

首礼无上虚皇正真三宝。 

  太上灵宝上元天官消愆灭罪忏上竟 


